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Chữ viết tắt Diễn giải 

AIC Akaike Information Criterion 
ADF Augmented Dickey–Fuller 
ARDL Autoregresstive distributed lag 
BCTC Báo cáo tài chính 
CRt The bank concentration index 
CSH Chủ sở hữu 
CSTT Chính sách tiền tệ 
DF-GLS Dickey–Fuller-Generalized Least Squares 
EC-EGARCH-M The Error-Correction EGARCH in Mean 
ECM The Error-Correction Model 
EG-OLS Engle-Granger 
FE Fixed effect 
FED Federal Reserve System 
FGLS Feasible Generalized Least Squares 
FPE Akaike's Final Prediction Error 
GDP Gross Domestic Products 
GLS  Generalized Least Squares. 
GMM Generalized method of moments 
GSO General Statistics Office of Viet Nam 
HHI Hirschman – Herfindahl Index 
HQ Hannan-Quinn Information Criterion 
HSBC  The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
IFS Thống kê tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế 
IMF International Monetary Fund 
KPSS Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin 
LR Likelihood Ratio 
MCI Monetary Conditions Index 
NHNN  Ngân hàng nhà nước 
NHNNg Ngân hàng nước ngoài 
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NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần 
NHTM NN Ngân hàng thương mại nhà nước1 
NHTM Ngân hàng thương mại 
OCR The Official Cash Rate 

OECD The Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

OLS The Ordinary Least Squares 
PL Phillips & Loretan 
PP Phillips-Perron 
RBNZ The Reserve Bank of New Zealand 
SC Schwarz Information Criterion 
SECM The Structural Error-Correction Model 
SIC Schwarz Information Criterion 
SVAR Structural Vector Autoregression 
TCTD  Tổ chức tín dụng 
TMCP Thương mại cổ phần 
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TS Tài sản 
VAR Vector Autoregression 
VCA Viet nam Competition Authority 
VN Việt Nam 
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WB Ngân hàng thế giới 
WTO World Trade Organization 
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